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	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	SUẤT THI
	GHI CHÚ

	1 1
	2320512768
	Trần Võ Trâm
	Anh
	28/10/1999
	7h30-7h45
	

	2 
	2320512077
	Nguyễn Thị Hương
	Giang
	28/05/1999
	
	

	3 
	2320519503
	Lê Nguyễn Cẩm
	Hiền
	11/7/1999
	
	

	4 
	2321515307
	Phạm Nguyên Minh
	Huy
	22/09/1999
	
	

	5 
	2320711414
	Phùng Thị Khánh
	Huyền
	9/9/1999
	
	

	6 
	2320519483
	Cao Thị
	Kiều
	1/5/1999
	
	

	7 
	2320513822
	Nguyễn Lương Thùy
	Linh
	19/07/1999
	
	

	8 
	2320513823
	Nguyễn Thị Ngọc
	Mai
	18/11/1999
	
	

	9 
	2320519451
	Trần Huỳnh
	Như
	4/10/1999
	
	

	10 
	2320519446
	Đào Thị
	Phương
	9/8/1999
	
	

	11 
	2320519456
	Nguyễn Thị Hồng
	Phương
	15/08/1999
	7h45-8h00
	

	12 
	2320512581
	Doãn Thị Anh
	Thư
	3/8/1999
	
	

	13 
	2320519520
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	12/2/1999
	
	

	14 
	2321512779
	Nguyễn Quốc
	Tuấn
	31/08/1999
	
	

	15 
	2320511582
	Dương Tố
	Uyên
	14/04/1999
	
	

	16 
	2320519471
	Bùi Thị Bích
	Vân
	24/07/1999
	
	

	17 
	2320519523
	Nguyễn Thị Tường
	Vi
	21/10/1999
	
	

	18 
	2320519521
	Ngô Thị Thúy
	An
	25/12/1999
	
	

	19 
	2320519524
	Trần Thị Hà
	Giang
	18/02/1999
	
	

	20 
	2320519479
	Nguyễn Thị Minh
	Hiếu
	30/01/1999
	
	

	21 
	2320510860
	Nguyễn Thu
	Hương
	7/8/1999
	8h00-8h15
	

	22 
	23205111986
	Nguyễn Thị
	Lành
	13/02/1999
	
	

	23 
	2320519469
	Lê Nguyễn Thanh
	Nga
	5/10/1999
	
	

	24 
	2320513826
	Vy Thị Quỳnh
	Như
	27/04/1999
	
	

	25 
	2320519486
	Lê Phúc Như
	Quỳnh
	26/03/1999
	
	

	26 
	2320513239
	Tôn Nữ Thanh
	Thảo
	6/6/1999
	
	

	27 
	23205112168
	Võ Thị
	Thúy
	22/02/1999
	
	

	28 
	2320512583
	Nguyễn Thị Thanh
	Thúy
	1/5/1999
	
	

	29 
	2320519485
	Đoàn Thị Mỹ
	Trâm
	28/11/1999
	
	

	30 
	2320510789
	Chu Thị Quỳnh
	Anh
	5/12/1999
	
	

	31 
	2320513421
	Đinh Thị Kim
	Anh
	4/9/1999
	8h15-8h30
	

	32 
	2321515127
	Phan Tấn Quốc
	Dũng
	19/05/1999
	
	

	33 
	23205110925
	Võ Thị Trà
	Giang
	26/02/1998
	
	

	34 
	2320513820
	Trương Thị Ngọc
	Giang
	15/11/1999
	
	

	35 
	2320519506
	Trần Thị Lệ
	Giang
	18/11/1999
	
	

	36 
	2320519515
	Tạ Phương
	Hà
	19/11/1999
	
	

	37 
	2320514913
	Trần Ngọc Mỹ
	Hoa
	11/11/1999
	
	

	38 
	2321513005
	Nguyễn Anh
	Hoàng
	2/6/1999
	
	

	39 
	2320519558
	Bùi Thị
	Huệ
	20/01/1998
	
	

	40 
	2320513006
	Nguyễn Dương Ngọc
	Huyền
	26/09/1999
	
	

	41 
	2321513821
	Trần Gia
	Khiêm
	12/12/1999
	8h30-8h45
	

	42 
	2320512576
	Lê Thị Trà
	My
	25/03/1999
	
	

	43 
	2320512091
	Lê Huỳnh Tuyết
	Nhi
	1/4/1999
	
	

	44 
	2320519484
	Phan Thị Mỹ
	Thuận
	25/12/1999
	
	

	45 
	2320519509
	Bùi Lâm Thùy
	Trâm
	27/05/1999
	
	

	46 
	2320512106
	Trần Thanh
	Tuyền
	21/11/1999
	
	

	47 
	2320519470
	Nguyễn Thị Tú
	Uyên
	17/06/1999
	
	

	48 
	2320510790
	Hồ Thị Hải
	Vy
	24/05/1999
	
	

	49 
	23205110020
	Trần Thị Thuý
	Hằng
	10/9/1999
	
	

	50 
	2321510729
	Đỗ Nguyễn Gia
	Huy
	18/11/1999
	
	

	51 
	2320515133
	Lê Thị Thúy
	Kiều
	15/04/1999
	8h45-9h00
	

	52 
	2320519836
	Đặng Thị Bích
	Lan
	10/10/1999
	
	

	53 
	2320513235
	Lâm Thị Nhã
	Loan
	10/7/1999
	
	

	54 
	2320513712
	Hoàng Bích
	Loan
	13/10/1999
	
	

	55 
	2321513435
	Trần Hữu
	Nhân
	8/10/1999
	
	

	56 
	2320514916
	Võ Ngọc Quỳnh
	Như
	8/11/1999
	
	

	57 
	2320512093
	Hồ Thị Thu
	Phương
	10/12/1999
	
	

	58 
	2320513240
	Nguyễn Thị Anh
	Thơ
	22/12/1999
	
	

	59 
	2320513241
	Phan Thị Tâm
	Thương
	12/11/1999
	
	

	60 
	2320519528
	Hồ Thị Thanh
	Thúy
	8/12/1999
	
	

	61 
	2320512100
	Nguyễn Huỳnh Mai
	Thy
	16/07/1999
	9h00-9h15
	

	62 
	2320513829
	Thân Thị Hoàn
	Uyên
	15/08/1999
	
	

	63 
	2320512109
	Lương Thị Thu
	Yên
	9/12/1999
	
	

	64 
	2320519541
	Phạm Thị Ngọc
	Ánh
	24/10/1999
	
	

	65 
	2320519439
	Trần Thanh
	Bình
	9/9/1999
	
	

	66 
	2320511588
	Võ Hoàng Minh
	Châu
	8/4/1999
	
	

	67 
	2320519502
	Phạm Thị
	Diễm
	24/06/1999
	
	

	68 
	2321510582
	Trần Anh
	Dũng
	5/5/1999
	
	

	69 
	2320519542
	Trần Thị Thúy
	Hiền
	12/10/1999
	
	

	70 
	2320519562
	Nguyễn Thị Minh
	Hiền
	14/06/1999
	
	

	71 
	23215111658
	Nguyễn Lê Quốc
	Khánh
	14/10/1999
	9h15-9h30
	

	72 
	2320519498
	Phan Thùy
	Linh
	2/11/1999
	
	

	73 
	2320512090
	Nguyễn Lê Tuyết
	Nhi
	4/12/1999
	
	

	74 
	2320519499
	Huỳnh Thị Thanh
	Tài
	20/09/1999
	
	

	75 
	2320513238
	Nguyễn Thị
	Thảo
	10/10/1999
	
	

	76 
	2320519460
	Nguyễn Thị Bích
	Thuận
	23/02/1999
	
	

	77 
	2321519458
	Ngô
	Thuyền
	3/6/1999
	
	

	78 
	2320521565
	Cao Thị
	Trâm
	24/04/1999
	
	

	79 
	2321512587
	Nguyễn Hữu
	Tuấn
	29/10/1999
	
	

	80 
	2321511580
	Nguyễn Mạnh
	Tường
	7/6/1999
	
	

	81 
	23205110433
	Hồ Thị Ánh
	Tuyết
	27/02/1999
	9h30-9h45
	

	82 
	2320513817
	Nguyễn Trần Phương
	Anh
	9/9/1999
	
	

	83 
	2320519540
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	10/3/1998
	
	

	84 
	2320519924
	Mai Thị Mỹ
	Duyên
	19/03/1999
	
	

	85 
	23205110291
	Nguyễn Thị
	Hiếu
	30/05/1999
	
	

	86 
	2320519467
	Trần Thị Kiều
	Mẫn
	12/7/1998
	
	

	87 
	2320514816
	Phan Thị Thúy
	Nga
	28/10/1998
	
	

	88 
	23205111559
	Trần Thị Ánh
	Nhật
	11/7/1999
	
	

	89 
	2320519482
	Phạm Thị Quỳnh
	Nhi
	10/7/1999
	
	

	90 
	23205111731
	Tăng Thị Phương
	Oanh
	27/11/1999
	
	

	91 
	2320514216
	Lê Thị
	Phương
	19/08/1998
	9h45-10h00
	

	92 
	23205110918
	Hồ Hải Hồng
	Quyên
	15/06/1998
	
	

	93 
	2320519490
	Ksor Ha
	Sa
	16/03/1997
	
	

	94 
	2321519474
	Trương Tấn
	Thiệu
	4/9/1998
	
	

	95 
	2320514223
	Nguyễn Thị
	Thương
	10/10/1999
	
	

	96 
	2321512586
	Nguyễn Hữu
	Tú
	29/10/1999
	
	

	97 
	2320519529
	Nguyễn Tường
	Vy
	18/08/1997
	
	

	98 
	2320514197
	Nguyễn Thị
	Ánh
	28/03/1999
	
	

	99 
	2320515352
	Ngô Thị Ngọc
	Diễm
	5/9/1999
	
	

	100 
	2321514674
	Phan Cảnh
	Đức
	1/1/1999
	
	

	101 
	2320513819
	Nguyễn Thị Mỹ
	Duyên
	22/10/1999
	10h00-10h15
	

	102 
	2320514202
	Võ Thị Lệ
	Hằng
	2/12/1999
	
	

	103 
	2320510502
	Lê Thị Thanh
	Huyền
	29/11/1999
	
	

	104 
	23205110585
	Nguyễn Thị Mỹ
	Linh
	20/12/1999
	
	

	105 
	23205111131
	Trần Thị Như
	Loan
	13/07/1999
	
	

	106 
	2320512771
	Nguyễn Thanh
	Ngân
	11/11/1999
	
	

	107 
	2320515140
	Nguyễn Thị Thanh
	Nhàn
	20/07/1999
	
	

	108 
	23205110462
	Nguyễn Công
	Thành
	24/07/1999
	
	

	109 
	2320713595
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	19/12/1999
	
	

	110 
	23205111474
	Dương Thị Hoài
	Thương
	15/09/1998
	
	

	111 
	2321513828
	Nguyễn Bá Minh
	Tuấn
	5/4/1999
	10h15-10h30
	

	112 
	2320512781
	Phan Thị Tú
	Viên
	27/02/1999
	
	

	113 
	23205110431
	Nguyễn Thị
	Duyên
	14/01/1999
	
	

	114 
	2321514814
	Trần Thị Nhật
	Hưng
	11/3/1999
	
	

	115 
	23205110974
	Đặng Thị Hương
	Lan
	20/05/1999
	
	

	116 
	2320513234
	Lê Thị
	Lành
	10/11/1999
	
	

	117 
	23205112103
	Đỗ Thị Ái
	Linh
	9/5/1998
	
	

	118 
	2320512085
	Trương Thị Khánh
	Linh
	31/08/1998
	
	

	119 
	2320512572
	Nguyễn Thị Diệu
	Linh
	14/02/1999
	
	

	120 
	2320514211
	Lê Kiều
	My
	9/9/1999
	
	

	121 
	23202511102
	Nguyễn Ngọc
	Nhi
	15/10/1999
	10h30-10h45
	

	122 
	23205111617
	Bùi Thị Hoài
	Thu
	31/07/1999
	
	

	123 
	2320512097
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	5/12/1999
	
	

	124 
	2320513442
	Huỳnh Đoan
	Thư
	20/12/1999
	
	

	125 
	23205110676
	Lê Thị
	Tuyên
	4/12/1999
	
	

	126 
	2320512108
	Lê Thị Thúy
	Vy
	9/2/1999
	
	

	127 
	2320514227
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	6/7/1999
	
	

	128 
	23205111126
	Lê Thị Lan
	Anh
	28/08/1999
	
	

	129 
	2320519920
	Nguyễn Thị
	Hằng
	10/6/1999
	
	

	130 
	2320513004
	Phạm Thị
	Hoa
	2/2/1999
	
	

	131 
	2320512082
	Mai Thị Thu
	Hoài
	12/12/1999
	10h45-11h00
	

	132 
	23215112106
	Bùi Mạnh
	Hùng
	23/10/1999
	
	

	133 
	23205111820
	Bùi Thị Khánh
	Ly
	20/06/1999
	
	

	134 
	2320514209
	Nguyễn Thị Phương
	Mai
	4/9/1999
	
	

	135 
	2220519527
	Đào Quỳnh
	Như
	4/8/1996
	
	

	136 
	2320513436
	Dương Thị Kiều
	Oanh
	27/08/1999
	
	

	137 
	2320513437
	Võ Thị Kim
	Phụng
	10/1/1999
	
	

	138 
	23205110509
	Trần Thị Như
	Phương
	21/06/1999
	
	

	139 
	23205110549
	Trần Thị Như
	Quỳnh
	8/10/1998
	
	

	140 
	23205111859
	Nguyễn Thị Bích
	Thiện
	3/10/1999
	
	

	141 
	2320513014
	Lê Thị Huyền
	Trang
	13/11/1999
	13h00-13h15
	

	142 
	2320515144
	Nguyễn Cao Tú
	Trinh
	27/01/1999
	
	

	143 
	2320513444
	Đỗ Lê Ngọc
	Tuyết
	29/12/1999
	
	

	144 
	23215111243
	Lê Ngọc
	Đào
	6/2/1999
	
	

	145 
	2320513232
	Hồ Thị Ngân
	Hà
	25/05/1999
	
	

	146 
	23205111058
	Ngô Thị
	Hảo
	22/08/1999
	
	

	147 
	2320512568
	Võ Thị Kim
	Hương
	12/9/1999
	
	

	148 
	2220512714
	Lê Thị Hoàng
	Linh
	31/10/1998
	
	

	149 
	2320515353
	Hà Thị Thùy
	Linh
	11/5/1999
	
	

	150 
	23205112434
	Lê Thị Tuyết
	Phương
	29/11/1998
	
	

	151 
	2320519789
	Phan Thị Mỹ
	Thoa
	5/5/1999
	13h15-13h30
	

	152 
	2220512761
	Nguyễn Ngọc Anh
	Thư
	17/03/1998
	
	

	153 
	23205111272
	Lê Thị
	Thuỷ
	13/09/1999
	
	

	154 
	2320513012
	Nguyễn Thị
	Tiền
	12/2/1998
	
	

	155 
	2320514224
	Nguyễn Huỳnh Bảo
	Trân
	13/07/1999
	
	

	156 
	2320512777
	Đỗ Thị Huyền
	Trang
	19/05/1999
	
	

	157 
	2320513015
	Nguyễn Thị Yến
	Trinh
	5/3/1999
	
	

	158 
	2320513419
	Nguyễn Thị Thu
	An
	8/1/1999
	
	

	159 
	2321513818
	Trương Công
	Định
	15/07/1999
	
	

	160 
	2320514199
	Lê Thị Mỹ
	Dung
	10/7/1999
	
	

	161 
	2320512770
	Phạm Thị Thu
	Hà
	16/02/1999
	13h30-13h45
	

	162 
	2320510763
	Trần Thị Thu
	Hoài
	22/10/1998
	
	

	163 
	2320515131
	Phạm Thị
	Hồng
	15/12/1999
	
	

	164 
	2320512570
	Phạm Thị Nhật
	Lệ
	14/09/1998
	
	

	165 
	2220519027
	Võ Thị Thu
	Ngân
	25/05/1998
	
	

	166 
	23215111876
	Phạm Hồng
	Phong
	29/05/1998
	
	

	167 
	2321513237
	Nguyễn Văn
	Quốc
	26/04/1999
	
	

	168 
	2320514220
	Phan Đoàn Như
	Quỳnh
	1/9/1999
	
	

	169 
	23207110369
	Mai Thị Như
	Quỳnh
	24/02/1999
	
	

	170 
	2320513441
	Nguyễn Lương Minh
	Thư
	27/06/1999
	
	

	171 
	2320511750
	Hà Thị Tường
	Vi
	29/08/1999
	13h45-14h00
	

	172 
	2221512690
	Nguyễn Phương
	Viễn
	4/5/1998
	
	

	173 
	2320513017
	Bùi Thị Mỹ
	Vui
	8/8/1999
	
	

	174 
	2320512767
	Trần Thị Mỹ
	Ái
	30/05/1999
	
	

	175 
	2320515351
	Nguyễn Thị Minh
	Anh
	30/08/1999
	
	

	176 
	2320514198
	Lê Thị Quỳnh
	Châu
	18/06/1999
	
	

	177 
	2320513003
	Đặng Thị Minh
	Hiền
	10/7/1999
	
	

	178 
	2320514207
	Lê Thị Thùy
	Linh
	27/05/1999
	
	

	179 
	2320633230
	Đặng Thị Xuân
	Mai
	3/1/1999
	
	

	180 
	2320510744
	Huỳnh Thị
	Mi
	26/11/1997
	
	

	181 
	23205110031
	Nguyễn Thị Diệu
	Ngân
	3/7/1999
	14h15- 14h30
	

	182 
	2320514212
	Lê Minh
	Nguyệt
	23/08/1998
	
	

	183 
	2320513439
	Phạm Trúc
	Quyên
	5/1/1999
	
	

	184 
	2321512775
	Võ Thành
	Tài
	19/02/1999
	
	

	185 
	2320512095
	Nguyễn Thị Băng
	Tâm
	26/10/1999
	
	

	186 
	2320513443
	Nguyễn Trương Hoàng
	Thư
	6/1/1999
	
	

	187 
	2320512778
	Trần Thị Thu
	Trang
	9/4/1999
	
	

	188 
	23205111414
	Nguyễn Thị Tú
	Uyên
	1/4/1999
	
	

	189 
	2220512765
	Vũ Thị Hải
	Yến
	4/3/1998
	
	



